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Năm học 2024- 2025


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:
CHỦ ĐỀ: " GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ VÀ NGÀY HỘI CÔ GIÁO”
Thực hiện trong 4 tuần ( Từ tuần 9 đến tuần 12): 
Thời gian từ ngày 10/11/2025 đến ngày 05/12/2025
Người thực hiện: Cao Thị Hằng
	Tên mục tiêu
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung
	Hoạt động

	I. Phát triển thể chất:

	1.Phát triển vận động:
Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	MT5
	Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp:
+ Bò theo hướng thẳng.
+ Trườn về phía trước.
 +Đi theo đường dích dắc
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
+ Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực.
-  Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước.
+ Quay sang trái, sang phải. 
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân:	
+ Bước lên phía trước, bước sang ngang; ngồi xổm; đứng lên; bật tại chỗ.
+ Co duỗi chân.
- Các bài tập đồng diễn , dân vũ
	* HĐ Thể dục sáng: 
- Trẻ thực hiện các động tác hô hấp khi thực hiện bài thể dục sáng.
- Tập các động tác TDS Kết hợp theo nhạc nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau; Nhớ ơn thầy cô”; “Chicken dance”
+ Tập thứ 2,4,6, tập kết hợp theo nhạc
+ Tập thứ 3,5 tập các động tác theo hiệu lệnh và nhịp hô
* Hoạt động học:
- BTPTC: Hướng dẫn trẻ tập các động tác bài tập phát triển chung.


	
	
	+ Bò theo hướng thẳng.
+ Trườn về phía trước.
 + Đi theo đường dích dắc
	* Hoạt động học:
+ VĐCB: “Bò theo hướng
thẳng”
+ TCVĐ: “Chuyền bóng” 
+ VĐCB: “Trườn về phía trước”
+ TCVĐ: “kẹp bóng”
+ VĐCB: “Đi theo đường dích dắc”
+ TCVĐ: Gà trong vườn rau
* Chơi ngoài trời:
- Cho trẻ Trườn, bò, đi theo đường dích dắc dưới sự hướng dẫn của cô.

	Thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

	MT12
	Thực hiện được một số  việc  đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn:

	+ Kỹ năng sống: Bé tự mặc, cởi, quần áo, tất; Bé gấp quần áo

	Hoạt động học:
+ Kỹ năng sống: Bé tự mặc, cởi, quần áo, tất; Bé gấp quần áo


	Cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi

	MT19
	Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
Bé trai: 
- Cân nặng đạt 12.9 - 20.8 kg.                
- Chiều cao đạt: 94.4 - 111.5 cm.
Bé gái: 
- Cân nặng đạt 12.6 - 20.7 kg. 
- Chiều cao đạt: 93.5-109.6 cm.
	- Ăn hết khẩu phần ăn trong ngày, thích nghi với các loại thức ăn khác nhau, uống đủ lượng sữa và nước trong ngày.
- Tập thể dục sáng, các hoạt động thể dục trong ngày và tăng cường vận động
- Tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ 2lần/năm, cân đo 3lần/năm. Kết quả cân nặng, chiều cao bình thường so với độ tuổi
	

	3. Phát triển nhận thức:

	Khám phá khoa học: 

	MT24
	Phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật
	Quan sát, so sánh, mô tả những dấu hiệu nổi bật của các đối tượng:
- Đồ dùng gia đình
	* Chơi hoạt động ở các góc:
- Xem tranh ảnh,  nhận biết hình ảnh, gọi tên một số hình ảnh trong tranh.
- Đồ dùng gia đình.


	Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	MT29
	Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	Đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 5.
	* Hoạt động học:
- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng.
+ Đếm đến 2
* Chơi hoạt động ở các góc:
+ Trẻ đếm đối tượng trong phạm vi 2 một số đồ dùng, đồ chơi trong lớp, gắn số tương ứng.
* Hoạt động chiều:
- thực hiện vở toán.

	MT35
	Nhận dạng và gọi tên các hình: tròn, vuông
	- Nhận biết, gọi tên các hình: Hình vuông -  hình tròn. 

	* Hoạt động học:
- Dạy trẻ nhận biết, gọi tên hình tròn, hình vuông.
* Chơi hoạt động ở các góc.
+ Trẻ nhận biết, gọi đúng tên các hình: hình tròn, hình vuông.
* Hoạt động chiều:
- Hướng dẫn trẻ thực hiện tô vở toán.

	Khám phá xã hội: 

	MT38
	Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
	-Trò chuyện sáng theo phương pháp UNIS:
“Gia đình thân yêu của bé”
-Kỹ năng sống:
“Bé biết chia sẻ giúp đỡ những người thân trong gia đình”
	* Hoạt động học: 
-Trò chuyện sáng theo phương pháp UNIS:
“Gia đình thân yêu của bé”
-Kỹ năng sống:
“Bé biết chia sẻ giúp đỡ những người thân trong gia đình”* Hoạt động trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về những người thân trong gia đình bé, địa chỉ nhà bé ở đâu, nhu cầu gia đình bé gồm những gì và một số đồ dùng trong gia đình bé.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình: Mẹ con; Nấu ăn: Nấu những món ăn gia đình hay ăn.
- Góc khoa học và toán: Khám phá tìm hiểu về gia đình bé, đồ dùng gia đình, nhu cầu gia đình.


	MT39
	Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.
	- Tên của bố mẹ, các thành viên trong gia đình. Địa chỉ gia đình.

	* Chơi hoạt động ở các góc
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình: Mẹ con; Nấu ăn: Nấu những món ăn gia đình hay ăn.
- Góc khoa học và toán: Khám phá tìm hiểu về gia đình bé, đồ dùng gia đình, nhu cầu gia đình.


	MT42
	Kể tên một số lễ hội:
-Ngày hội của cô giáo 20/11
	-Ngày hội của cô giáo 20/11
	* Hoạt động học: 
- Ngày hội của cô giáo 20/11
* Hoạt động trò chuyện:
- Trò chuyện với trẻ về ngày hội của cô giáo 20/11
* Chơi hoạt động các góc:
- Góc khoa học và toán: Trò chuyện, tìm hiểu về ngày hội 20/11.
- Góc sách truyện: Đọc sách, xem tranh về ngày hội 20/11.
- Góc âm nhạc, tạo hình: Làm quà, làm thiệp tặng cô giáo.

	                                             Giáo dục phát triển ngôn ngữ

	MT44
	Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.
	- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.
 Trẻ thực hiện các chỉ dẫn yêu cầu của cô trong sinh hoạt hằng ngày: Con hãy cất ba lô vào ngăn tủ, con cất dép lên giá, con chào bố mẹ nào, con chào cô giáo…; con lấy cốc uống nước, con đi vệ sinh, con rửa tay xà phòng, con xúc cơm ăn nào, con lấy khăn lau mặt, con nhặt cơm vãi vào khay…; con đi lấy gối…
	Hoạt động học: 
- Hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản.
 Trẻ thực hiện các chỉ dẫn yêu cầu của cô trong sinh hoạt hằng ngày: Con hãy cất ba lô vào ngăn tủ, con cất dép lên giá, con chào bố mẹ nào, con chào cô giáo…; con lấy cốc uống nước, con đi vệ sinh, con rửa tay xà phòng, con xúc cơm ăn nào, con lấy khăn lau mặt, con nhặt cơm vãi vào khay…; con đi lấy gối…



	MT51
	-Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao…
	- Đọc thuộc bài thơ trong chủ đề:

	* Hoạt động học:
+ Thơ: “ Cô giáo của con”
+ Thơ:  “Thăm nhà bà”
 * Chơi hoạt động ở các góc
- Trẻ đọc thơ: Cô giáo của con; Thăm nhà bà ở góc học tập
* Hoạt động làm quen mọi lúc mọi nơi:
- Cho trẻ đọc làm quen 2 bài thơ: Cô giáo của con; Thăm nhà bà.
* Hoạt động chiều
- Đọc thơ: “Ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè.”

	MT52
	Kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	- Truyện: Ba cô tiên
	* Hoạt động học 
- Trẻ nhớ tên truyện, hiểu được truyện  và trẻ cảm nhận được tình yêu của gia đinh, biết vâng lời, yêu quý mẹ và những người thân trong gia đình như truyện:
+ Truyện: “Ba cô tiên”
* Chơi hoạt động ở các góc:
- Bé kể truyện theo tranh: Ba cô tiên.
* Hoạt động chiều
- làm quen và nghe cô kể truyện: “Ba cô tiên”

	Giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội

	MT60 
	Nói được điều bé thích, không thích.
	- Biết bày tỏ một số ý kiến.Trò chuyện sáng theo PP UNISS theo các chủ đề:
+ Trò chuyện về cô giáo của con
+ Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé
	* Chơi hoạt động ở các góc: 
Trẻ biết giơ xem tranh ảnh và gọi được tên người thân trong tranh 

	MT62
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi, ...).
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (chia giấy vẽ, xếp đồ chơi, ...).
	* Chơi hoạt động ở các góc: 
- Trẻ biết chia giấy vẽ, xếp đồ chơi

	
	 Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	MT67
	Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: Sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ
	- Một số quy định ở lớp và gia đình (để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ).
- Hướng dẫn trẻ cùng cô xây dựng nội quy lớp học:
+ Chơi đoàn kết
+ Giữ gìn lớp học sạch sẽ
+ Giữ gìn đồ dùng, đồ chơi
+ Chờ đến lượt…
+ Cất đồ chơi đúng nơi quy định
+ Cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
+ Lấy và cất nơ thể dục

	* Hoạt động học:
· “Dạy trẻ kỹ năng xếp áo, quần”.
* Hoạt động ăn:
- Giáo dục trẻ trước khi ăn phải mời người lớn 
* Chơi hoạt động ở các góc
- Góc kỹ năng: Tập cho trẻ có kỹ năng xếp quần, áo.
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi 
- Giáo dục trẻ biết lễ phép chào hỏi 

	Giáo dục phát triển thẩm mỹ

	Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	MT74
	Chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện; 
	- Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)
+ Trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ về chủ đề.
- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	* Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc trong chủ điểm và biết lắc lư, vỗ tay, nhún nhảy
- Trẻ biết lắng nghe các bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ trong chủ đề
* Hoạt động học: 
- Trẻ biết hát và hát thuộc bài hát, nhớ tên bài, tên tác giả..qua bài hát :
+ DH: “Cả nhà thương nhau”
+ TC: “Người tôi yêu tôi thương”
+ DH: “Chiếc khăn tay” (Văn Tấn)
+ TC: “ Ai nhanh nhất”
* Chơi hoạt động ở các góc
- Chơi ở góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề:
* Hoạt động chiều:
- Trẻ làm quen với các bài hát trong chủ đề.

	MT77 
	Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ).


	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.

	* Hoạt động học: 
+ VĐMH: Nhà của tôi (Thu Hiền)
+ NH: Cho con 
+ Biểu diễn cuối đề: Cả nhà thương nhau; Nhà của tôi, chiếc khăn tay.
+ NDKH: Đọc thơ: Thăm nhà bà.
+ NH: “Khúc hát ru người mẹ trẻ”.
* Chơi hoạt động ở các góc
- Chơi ở góc nghệ thuật: Hát các bài hát về chủ đề:
* Hoạt động đón trả trẻ
- Trẻ được nghe và hát các bài hát về chủ đề
+ Hát và làm quen các  bài:“Biết vâng lời”, “Chiếc khăn tay”, “Cô và mẹ”

	MT79



	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.

	Vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.





	* Hoạt động học:
- “Tô màu ngôi nhà của bé”.
- “Làm thiệp tặng cô giáo”  
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng tô màu đẹp ở góc nghệ thuật; Làm thiệp tặng cô giáo từ các nguyên vật liệu.
* Hoạt động chiều : Thực hiện vở thủ công, thực hiện vở chủ đề.

	MT81
	Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	* Hoạt động học:
+ “Nặn một số đồ dùng trong gia đình( Đồ dùng ăn uống )”
* Chơi hoạt động ở các góc
- Hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt để tạo thành sản phẩm đẹp ở góc nghệ thuật
* Hoạt động học:
- Lồng ghép vào các các tiết tạo hình dạy trẻ biết nhận xét sản phẩm của mình của bạn, biết đặt và gọi tên cho sản phẩm mình làm ra.

	Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình

	MT84
	Vận động theo ý thích các bài hát, bản nhạc quen thuộc; Trẻ thực hiện được các tư thế, động tác múa cơ bản
	- Vận động theo ý thích khi hát/nghe các bài hát, bản nhạc quen thuộc
Các tiết học  biểu diễn cuối chủ đề

	* Hoạt động học:
+ Biểu diễn cuối đề: Cả nhà thương nhau; Nhà của tôi, chiếc khăn tay.


	                                            Mục tiêu bổ sung nội dung tăng cường

	MT 87
	Tiếng anh: Nghe và nhận diện, nhận biết được một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật hiện tượng và hành động rất đơn giản quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 3, một số từ, cụm từ rất đơn giản, quen thuộc lứa tuổi.
	1. Trẻ làm quen với 35 từ tiếng Anh, số 1- số 3, 5 mẫu câu cơ bản, tập làm quen với việc phát âm các âm trong tiếngAnh.
1. Nhắc lại một số bài văn vần, bài thơ rất đơn giản, quen thuộc;
1. - Hát theo một số bài hát rất đơn giản, quen thuộc;
- Trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản của truyện đã được nghe.
	1. Trẻ làm quen với 35 từ tiếng Anh, số 1- số 3, 5 mẫu câu cơ bản, tập làm quen với việc phát âm các âm trong tiếngAnh.
1. Nhắc lại một số bài văn vần, bài thơ rất đơn giản, quen thuộc;
1. - Hát theo một số bài hát rất đơn giản, quen thuộc;
- Trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản của truyện đã được nghe.

	MT 88
	Trẻ được phát triển năng khiếu múa
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài múa theo yêu cầu.
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài múa theo yêu cầu.

	MT 89
	[bookmark: _GoBack] Trẻ được phát triển hoạt động thể chất Aerobic
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài nhảy Aerobic theo yêu cầu.
	+ Trẻ nắm được các động tác cơ bản
+ Trẻ cơ bản biết thực hiện được các động kết hợp
+ Trẻ thực hiện được 4-5 bài nhảy Aerobic theo yêu cầu.
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